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Số lượng bộ
sưu tập

Hai lần

một tuần

・
　

ngày trong
tuần

  Hai lần

một tháng

　

Hai lần

một năm

・Vui lòng để nó vào trong túi nơi có thể
nhìn thấy được nội dung bên trong

・Bất cứ thứ gì bẩn đều là rác có thể đốt đ
ược

giấy 4 phân loại！

・Xin hãy trói tôi lại bằng một sợi dây

・ảnh chụp、Cốc giấy、Cuộn giấy vệ
sinh、Túi đựng gạo,Đây là rác có thể đ

ốt được.
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【 khác 】

【 Nếu nhà thầu đã lắp đặt hoặc tháo dỡ thiết bị, vui lòng yêu cầu nhà thầu xử lý thiết bị đó. 】

quần áo

・Vui lòng giặt và phơi ở tình trạng có

thể mặc được.

・Vui lòng bỏ nó vào túi có thể nhìn

thấy được bên trong.

đồ gia dụng nhỏ

・Các thiết bị nhỏ có thể đựng vừa

trong thùng thu gom sẽ đủ điều kiện.
・Vui lòng tháo pin ra.

Các mặt hàng sử
dụng thủy ngân

【Phương pháp xử lý】

①Hãy yêu cầu cửa hàng nơi bạn mua nó xử lý nó

②Nếu bạn muốn đổi sản phẩm khác, hãy yêu cầu cửa hàng mới

lấy lại.

③Yêu cầu một công ty thu gom rác

④Tự mang đến điểm thu gom được chỉ định

【 Thiết bị tuân theo Luật Tái chế Thiết bị Gia dụng 】

・Vui lòng đặt đèn huỳnh quang vào hộp đ

ể tránh đèn bị vỡ.

・Nhiệt kế thủy ngân và gương vẫn chứa

thủy ngân ngay cả khi chúng bị vỡ.

Rác cồng kềnh
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Lon rỗng

  Hai lần

một tháng

　
ngày trong
tuần

Thùng nhựa và bao
bì

・Điều này áp dụng cho các mặt hàng c

ó chứa đồ uống hoặc thực phẩm.

・Nắp nhựa là hộp đựng và bao bì bằng

nhựa

・Nắp kim loại và nắp kéo là rác không

cháy được.

Chai rỗng Ba phân loại

Chai nhựa

Vật liệu không cháy

・Bạn có thể bỏ những vật dụng vừa

với giỏ đựng tại trạm tái chế.

・Vui lòng vứt bỏ dao, mảnh thủy tinh

vỡ, v.v. theo cách không gây nguy

hiểm.

・Vui lòng sử dụng hết phần còn lại

trong bình xịt và đục một lỗ lớn ở đó

trước khi vứt bỏ.

Loại rác Ví dụ cụ thể Điểm để Xử lý

có thể cháy được

・Vui lòng bỏ vào túi đựng rác do thành

phố chỉ định và buộc chặt trước khi

vứt bỏ.
　

・Bất cứ thứ gì không vừa với túi 45 lít

đều được coi là rác thải cồng kềnh.

Phòng An toàn Công 

cộng Thành phố Hakui

・

・

Chúng tôi không thể thu gom rác chưa phân loại, vì vậy hãy giúp chúng tôi phân loại rác.

Bất cứ thứ gì không thể làm sạch 
được đều là rác đốt được.

Vui lòng cắt 
ngắn hơn 1m. Chiều dài dưới 50cm

Độ dày 6cm hoặc ít hơn

Xin hãy xả 

Giày an toàn là 
rác thải không 
cháy được.

Sách、tạp chí、
hộp giấy、giấy 
gói vân vân.

không màu màu nâu

Rác nhà bếp Sản phẩm nhựa Giấy vụn sản phẩm da người khác

Lon sơn và các 
vật dụng khác có 
chứa vật lạ là rác 
không cháy được.

Giấy khác

Chiều dài 2m 

hoặc ngắn hơn

Đèn huỳnh 
quang hỏng 
là rác không 
cháy được.

áo mưa・mũ・
đồ lót vân vân.

tivi tủ lạnh tủ đông

Điều hòa 
không khímáy giặt Máy sấy quần áo

nhiệt kế thủy ngân

Màu sắc khác

45L：500 yên（10 tờ mỗi gói）

20L：300 yên（10 tờ mỗi gói）

10L：200 yên（10 tờ mỗi gói）

Tháo nắp và rửa sạch bằng 

Hãy xả phân 
của bạn xuống 

Các loại chai lọ khác 
ngoài chai đựng đồ 
uống hoặc thực phẩm, 
cũng như chai vỡ, đều 
là rác không đốt được.

Bất kể kích thước

báo bìa các tông Hộp sữa

※Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tờ rơi "Cách phân loại, vứt bỏ và giảm thiểu rác thải sinh hoạt".


